
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Văn

2 Văn Văn

3 Toán Toán2

4 Toán Toán2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán2 Văn2

2 Toán2 Văn2

3 Văn2 Toán

4 Văn2 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán

2 Văn Toán

3 Toán Văn

4 Toán Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán2 Toán2

2 Toán2 Toán2

3 Văn2 Văn2

4 Văn2 Văn2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn2

2 Toán Văn2

3 Văn Toán

4 HĐTNHN_1 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán2 Toán2

2 Toán2 Toán2

3 Văn2 Văn

4 Văn2 Văn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12L3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12L1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12L2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Văn2

2 Văn Văn2

3 Toán2 Toán

4 Toán2 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn

2 Toán Văn

3 Văn2 Toán2

4 Văn2 Toán2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Văn Toán2

3 Toán Văn

4 Toán Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Văn2

2 Văn2 Văn2

3 Toán2 Toán

4 Toán2 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Văn2

2 Văn Văn2

3 Toán Toán2

4 Toán Toán2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Toán

2 Văn2 Toán

3 Toán2 Văn

4 Toán2 Văn

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12L5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12N9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12L4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Văn Toán2

3 Toán2 Văn2

4 Toán2 Văn2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Văn

2 Văn2 Văn

3 Toán Toán

4 Toán Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Toán Toán2

3 Toán Văn2

4 Văn Văn2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Toán

2 Văn2 Toán

3 Toán2 Văn

4 Toán2 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn2

2 Toán Văn2

3 Văn Toán

4 HĐTNHN_1 Toán

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Văn

2 Văn2 Văn

3 Toán2 Toán2

4 Toán2 Toán2

5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12S6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12N11 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12N10 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Văn2

2 Toán Văn2

3 Văn Toán2

4 Toán Toán2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán2 Toán

2 Toán2 Toán

3 Văn2 Văn

4 Văn2 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Văn Toán2

3 Toán2 Văn2

4 Toán2 Văn2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán

2 Toán Toán

3 Văn2 Văn

4 Văn2 Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Văn Toán2

3 Văn Văn2

4 Toán Văn2

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán2 Toán

2 Toán2 Toán

3 Văn2 Văn

4 Văn2 Văn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12X12 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12S8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12S7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNHN_1 Toán2

2 Toán Toán2

3 Văn Văn

4 Văn Văn

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn2 Toán

2 Văn2 Toán

3 Toán2 Văn2

4 Toán2 Văn2

5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12X13 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 26/05/2025

S

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn

C

TKB 12TN 

học 2 môn 

thi tự chọn


